
 Số ngày CTXH cần hoàn thành: 10

1 DH51902489 Trần Xuân Bình D19_TH06 0 10

2 DH51903237 Nguyễn Chí Cang D19_TH06 1.5 8.5

3 DH51901975 Trần Minh Công D19_TH06 28 0

4 DH51903295 Lương Tấn Cường D19_TH06 0 10

5 DH51903383 Nguyễn Đại Dương D19_TH06 0.5 9.5

6 DH51902719 Lê Hoàng Đạt D19_TH06 11 0

7 DH51902994 Lê Hữu Đạt D19_TH06 2 8

8 DH51903405 Lê Trần Đạt D19_TH06 0 10

9 DH51903425 Trịnh Tiến Đạt D19_TH06 0 10

10 DH51903464
Nguyễn Đinh 

Trường
Giang D19_TH06 0 10

11 DH51902227 Nguyễn Long Hải D19_TH06 0 10

12 DH51902248 Ngô Công Hiếu D19_TH06 1.5 8.5

13 DH51903595 Thái Trung Hiếu D19_TH06 0 10

14 DH51903608 Văn Quốc Hòa D19_TH06 0 10

15 DH51903753 Lại Duy Kha D19_TH06 0 10

16 DH51902734 Trần Hoàng Khang D19_TH06 4.5 5.5

17 DH51902142 Văng Quan Linh D19_TH06 0 10

18 DH51903910 Hà Hoàng Long D19_TH06 11 0

19 DH51903999 Nguyễn Bảo Minh D19_TH06 1.5 8.5

20 DH51905061 Phạm Hải Nam D19_TH06 5 5

21 DH51902130 Huỳnh Trọng Nhân D19_TH06 0 10

22 DH51902662 Hứa Văn Phú D19_TH06 2.5 7.5

23 DH51900440 Giang Công Sơn D19_TH06 0.5 9.5

24 DH51902780 Lê Thanh Tâm D19_TH06 20 0

25 DH51901873 Trần Ngọc Thanh Tâm D19_TH06 12.5 0

26 DH51905003 Bùi Chí Thanh D19_TH06 1 9

D19_TH06Lớp:

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Công nghệ thông tin

Ghi chú

Số ngày 

CTXH cần 

thực hiện

STT MSSV Họ và tên Lớp

Số ngày 

CTXH đã 

tích luỹ

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỔNG HỢP KẾT QUẢ

SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN KHOÁ 2019

(Tính đến ngày 30/06/2023)

Khoa:



Ghi chú

Số ngày 

CTXH cần 

thực hiện

STT MSSV Họ và tên Lớp

Số ngày 

CTXH đã 

tích luỹ

27 DH51900751 Ngô Tuấn Thành D19_TH06 0 10

28 DH51905602 Bình Nữ Hoài Thương D19_TH06 0 10

29 DH51901817 Hồ Văn Tiến D19_TH06 2 8

30 DH51905035 Nguyễn Ngọc Minh Trang D19_TH06 15 0

31 DH51902397 Đặng Thị Ngọc Trâm D19_TH06 17 0

32 DH51902909 Trần Quang Trường D19_TH06 2 8

33 DH51901148 Đặng Văn Tuyến D19_TH06 13 0

34 DH51904899 Võ Hùng Tuấn Việt D19_TH06 0 10

35 DH51902951 Cao Nhất Vinh D19_TH06 3.5 6.5

36 DH51904901
Hồ Nguyễn Bảo 

Trường
Vinh D19_TH06 5 5

37 DH51904929 Nguyễn Lâm Triệu Vũ D19_TH06 12 0

38 DH51902527 Trần Huy Vũ D19_TH06 13 0

39 DH51902306 Trương Hoàng Vũ D19_TH06 13 0
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(Đã ký)

Phụ trách  Phòng CTSV

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Người lập bảng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:


